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 QUY TRÌNH HÀN VÀ CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT LIÊN QUAN

4.2

Thử mối hàn giáp mép

4.2.7
Thử va đập

Ghi chú ở Bảng 6/4.8 được sửa đổi như sau:
Bảng 6/4.8
Những yêu cầu đối với thử va đập mối hàn giáp mép
        (cho thép cán làm việc ở nhiệt độ thấp)

	Cấp thép
	Nhiệt độ thử (°C)
	A(1)
	B, C, D, E(1)

	
	
	Giá trị trung bình tối thiểu của năng lượng hấp thụ(3) (J)
	Trị số trung bình tối thiểu của năng lượng hấp thụ(3) (J)

	
	
	
	L(2)
	T(2)

	L24A
	- 40
	27
	41
	27

	L24B
	- 50
	
	
	

	L27
	- 60
	
	
	

	L33
	- 60
	
	
	

	L37
	- 60
	
	
	

	L2N30
	- 70
	
	
	

	L3N32
	- 95
	
	
	

	L5N43
	- 110
	
	
	

	L9N53
	-196
	
	
	

	L9N60
	-196
	
	
	

	LPA
	-40
	
	27
	(

	LPB
	- 50
	
	
	

	LPC
	- 60
	
	
	

	LP2
	- 70
	
	34
	

	LP3
	- 95
	
	
	

	LP9
	- 196
	
	41
	


Chú thích :

(1)
Vị trí các vết khắc cho ở Hình 6/4.4.

(2)
L (hoặc T) biểu thị chiều của mối hàn là vuông góc (hoặc song song) với hướng cán của vật liệu thử.

(3)
Bộ mẫu thử được coi như bị hỏng, nếu trị số của năng lượng hấp thụ trung bình của hai mẫu thử trở lên có giá trị nhỏ hơn giá trị trung bình tối thiểu của năng lượng hấp thụ theo quy định hoặc là trị số năng lượng hấp thụ trung bình của một mẫu thử bất kỳ trong số các mẫu thử nhỏ hơn 70% trị số trung bình tối thiểu của năng lượng hấp thụ theo quy định.

4.2.11
 Thử lại

4.2.11-3 được sửa đổi như sau:
3
Khi thử va đập cho kết quả không thỏa mãn yêu cầu và trong những trường hợp khác với các trường hợp như đã đưa ra ở (1) và (2) dưới đây, việc thử lại có thể phải được thực hiện trên bộ mẫu thử mới được cắt từ cùng vật liệu thử với các mẫu thử đã cho kết quả không đạt yêu cầu. Trong trường hợp này, các mẫu thử được xem là đạt yêu cầu nếu thỏa mãn các điều kiện nếu trung bình cộng giá trị năng lượng hấp thụ của toàn bộ sáu mẫu thử, bao gồm cả các mẫu thử không đạt, lớn hơn giá trị năng lượng hấp thụ trung bình theo yêu cầu, và thêm vào đó, nếu số mẫu thử, trong số sáu mẫu thử nói trên có giá trị năng lượng hấp thụ nhỏ hơn giá trị năng lượng hấp thụ trung bình tối thiểu theo yêu cầu phải ít hơn hai, và số lượng mẫu thử có năng lượng hấp thụ nhỏ hơn 70% giá trị năng lượng hấp thụ trung bình nhỏ nhất theo yêu cầu phải ít hơn một.

(1)
Khi kết quả thử cho thấy không mẫu thử nào đạt giá trị năng lượng hấp thụ trung bình nhỏ nhất theo yêu cầu;

(2)
Khi kết quả thử cho thấy hai mẫu thử không đạt 70% giá trị năng lượng hấp thụ trung bình nhỏ nhất theo yêu cầu.
CHƯƠNG 6

VẬT LIỆU HÀN

6.1 
Quy định chung

6.1.7
 Thử lại

6.1.7-2 được sửa đổi như sau:
2
Khi các kết quả thử va đập không đạt yêu cầu và trường hợp khác với trường hợp đưa ra ở (1) và (2) dưới đây thì việc thử lại phải được tiến hành trên một bộ các mẫu thử lấy ra từ cùng một vật thử đã lấy các mẫu thử lần trước. Trong trường hợp đó, các mẫu thử được coi là đạt yêu cầu nếu như giá trị trung bình của năng lượng hấp thụ của tổng cộng 6 mẫu thử, kể cả giá trị của các mẫu thử bị hỏng, phải lớn hơn trị số nhỏ nhất theo quy định của giá trị năng lượng hấp thụ, thêm vào đó, trong số các mẫu thử của 6 mẫu nêu trên, số mẫu thử có năng lượng hấp thụ nhỏ hơn trị số năng lượng hấp thụ trung bình tối thiểu theo quy định phải nhỏ hơn 2, và số các mẫu thử chỉ đạt 70% giá trị của năng lượng hấp thụ trung bình tối thiểu phải nhỏ hơn 1.

(1)
Khi tất cả các mẫu thử không đạt giá trị của năng lượng hấp thụ trung bình tối thiểu.

(2)
Khi có 2 mẫu thử không đạt được 70% giá trị trung bình tối thiểu theo quy định của năng lượng hấp thụ.
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